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Thời gian làm bài. 50 phút, không kể thời gian phát đề



Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố.  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1. Chất béo là trieste của axit béo với


A. ancol etylic.
B. ancol metylic.
C. etylen glicol.
D. glixerol.

Câu 2. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể viết là.

A. [C6H7O3(OH)2]n
 B. [C6H7O2(OH)3]n
   C. [C6H5O2(OH)3]n
    D. [C6H8O2(OH)3]n
Câu 3. Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là


A. C2H5OH.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOH.
D. CH3CHO.
Câu 4. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.



A. kim loại Na.

B. Cu(OH)2  ở nhiệt độ thường.


C. Cu(OH)2  trong NaOH, đun nóng.
D. AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng.

Câu 5. Thực hiện các thí nghiệm sau.


(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.


(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.


(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng.


(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 6. Saccarozơ và glucozơ đều có


A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.


B. phản ứng với dung dịch NaCl.


C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.


D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 7. Đun nóng 22,2 gam esste etyl format với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m (gam) là 


A. 20,4.
B. 24,6. 
C. 13,6.
D. 2,04.  

Câu 8. Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó?

 A. Ca(OH)2


B. NaOH

C. NH3

D. HCl

Câu 9. Thuốc thử được dùng để phân biệt Ala-Ala-Gly với Gly-Ala là 


A. dung dịch NaOH. 
B. Cu(OH)2.  
C. dung dịch NaCl. 
D. dung dịch HCl. 
Câu 10. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit  là không đúng?

         A. Hợp chất H2N-COOH là aminoaxit đơn giản nhất.                


B. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-).


C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl.

    
D. Amino axit là các chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).


B. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.


C. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.


D. Tơ visco là tơ tổng hợp.

Câu 12. Poli(vinyl clorua ) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 


A. CH2=CHCH3.
B. CH2=CH2.
C. CH ≡ CH.
D. CH2=CHCl.

Câu 13. Trong số các polime sau. (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi len, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) tơ nilon, (7) tơ axetat. Số loại tơ có cùng nguồn gốc xenlulozơ là 


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 5.

Câu 14. Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là.


A. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.



B. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.


C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.



D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Câu 15. Số đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N là. 


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 16. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là


A. 11,4 %.
B. 14,4 %.
C. 13,4 %.
D. 12,4 %.

Câu 17. Cho 9,2 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là


A. Li.
B. Na.
C. Rb.
D. K.

Câu 18. Dụng cụ bằng chất nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm?
A. Cu.                      B. Fe.                            C. Ag.                              D. Al.

Câu 19. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 


A. nicotin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. moocphin.

Câu 20. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 21. Cho dãy các chất sau: Cu, Al, Fe2O3, Fe3O4, FeSO4 và Fe2(SO4)3.Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng(lấy dư) xảy ra phản ứng oxi hóa khử là 

A. 1.                            B. 4.                             C. 5.


  D. 3.
Câu 22. Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là.


A. Zn2+, Mg2+, Fe2+.

B. Mg2+, Fe2+, Zn2+.



C. Mg2+, Zn2+, Fe2+.

D. Zn2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 23. Tiến hành bốn thí nghiệm sau.


- Thí nghiệm (1). Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;


- Thí nghiệm (2). Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;


- Thí nghiệm (3). Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;


- Thí nghiệm (4). Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. 

Số các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là.


A. 3.
B. 2.
C. 1
D. 4.

Câu 24. Có 4 dung dịch muối riêng biệt. CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 25. Phát biểu không đúng là.


A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.


B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.


C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.


D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.

Câu 26. Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là. Tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Nguyên nhân những tính chất vật lí chung đó là


A. Trong kim loại có nhiều electron độc thân.


B. Trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do.


C. Trong kim loại có nhiều electron chuyển động tự do.


D. Trong tinh thể kim loại có nhiều ion dương kim loại.

Câu 27. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ? 


A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.


B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.


C. Cho dư dung dịch NaOH  vào dung dịch AlCl3. 


D. Cho Al2O3 tác dụng với nước.

Câu 28.  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng gì?


A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt màu xanh.
         


B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu xanh.


C. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch có màu xanh.



D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh.

Câu 29. Nhúng một thanh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2 một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng (gam) sắt đã tham gia phản ứng là


A. 11,2.    
B. 5,6.
C. 0,7.                 D. 6,4.

Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hóa. 

Fe 
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 Fe(NO3)3.
Các chất Y và T có thể lần lượt là.


A. Fe3O4; NaNO3.

B. Fe; Cu(NO3)2.



C. Fe; AgNO3.

D. Fe2O3; HNO3.

Câu 31. Thực hiện các thí nghiệm sau.


(a) Đun nóng hỗn hợp bột Fe và I2.


(b) Cho Fe vào dung dịch HCl.


(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.  


(d) Đốt dây sắt trong hơi brom.


(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là


A. 1.                      B. 3.                           C. 2.                  
   D. 4.

Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 7,5g hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Khối lượng (gam) muối khan thu được sau phản ứng là


A. 76,1.
B. 14,1.
C. 67,1.
D. 41,1.

Câu 33. Cho một luồng khí CO đi qua m gam hốn hợp Fe2O3, CuO và Al2O3 Trong đó số mol của Fe2O3 bằng 3 lần số mol CuO, số mol CuO bằng 2 lần số mol Al2O3. Sau phản ứng thu được 30 gam chất rắn và chất khí. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng hết với vào 150ml dd Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19, 7 gam kết tủa. Giá trị m (gam) là


A. 31,6. 
B. 33,2. 
C. 28,4. 
D. 32,2.

Câu 34. Trộn 0,54g bột nhôm với hỗn hợp Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Hòa tan chất rắn A sau phản ứng trong dd HNO3 dư thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí B gồm NO, NO2. Tỉ khối của B so với hidro là. 


A. 21.
B. 21,1.
C. 23.
D. 22,1. 
Câu 35. Một dung dịch X có chứa các ion. x mol H+, y mol Al3+, z mol 
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và 0,1 mol Cl-. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau.


   Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng (gam) kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

   A. 62,91.

B. 49,72.

C. 67,59.

D. 51,28.

Câu 36. Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V (ml) là. 

 
A. 360. 
B. 240. 
C. 400. 
D. 120. 

Câu 37. Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch  là


A. 0,224 lít và 3,750 gam.
B. 0,112 lít và 3,750 gam.


C. 0,112 lít và 3,865 gam.
D. 0,224 lít và 3,865 gam.

Câu 38. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là


A. 4,480.
B. 3,920.
C. 1,680.
D. 4,788.

Câu 39. X là một Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid A,trong phân tử A có 1(-NH2) + 1(-COOH), no, mạch hở.Trong A Oxi chiếm 42,67% khối lượng . Thủy phân m gam X trong môi trường acid thì thu được 28,35(g) trpeptit; 79,2(g) đipeptit và 101,25(g) A. Giá trị của m là


A. 184,5. 
B. 258,3. 
C. 405,9. 
D. 202,95. 
Câu 40. Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là. 


A. C2H5COOCH3.

B. CH3COOC2H5.



C. C2H5COOC3H7.

D. C2H5COOC2H5.

..............HẾT...............

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT – ĐỀ THAM KHẢO SỐ 5

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố.  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1.  Chất béo là trieste của axit béo với


A. ancol etylic.
B. ancol metylic.
C. etylen glicol.
D. glixerol.

Câu 2. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh, mỗi gốc C6H10O5 có 3 nhóm -OH, nên có thể viết là.

A. [C6H7O3(OH)2]n
 
B. [C6H7O2(OH)3]n
   


C. [C6H5O2(OH)3]n
    
D. [C6H8O2(OH)3]n
Câu 3. Trong các chất sau, chất có nhiệt độ sôi cao nhất là


A. C2H5OH.
B. HCOOCH3.
C. CH3COOH.
D. CH3CHO.
Câu 4. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl kề nhau, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với.



A. kim loại Na.

B. Cu(OH)2  ở nhiệt độ thường.


C. Cu(OH)2  trong NaOH, đun nóng.
D. AgNO3  trong dung dịch NH3, đun nóng.

Câu 5. Thực hiện các thí nghiệm sau.


(a) Cho glucozơ tác dụng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường.


(b) Cho glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, đun nóng.


(c) Cho glucozơ tác dụng với H2, Ni, đun nóng.


(d) Đun nóng dung dịch saccarozơ có axit vô cơ làm xúc tác.

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Câu 6. Saccarozơ và glucozơ đều có


A. phản ứng với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng.


B. phản ứng với dung dịch NaCl.


C. phản ứng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch xanh lam.


D. phản ứng thuỷ phân trong môi trường axit.

Câu 7. Đun nóng 22,2 gam esste etyl format với dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là 


A. 20,4 gam.
B. 24,6 gam 
C. 13,6 gam.
D.2,04 gam 

Câu 8. Trong khí thải công nghiệp thường chứa các khí SO2, NO2, HF. Có thể dùng chất nào (rẻ tiền) sau đây để loại bỏ các khí đó?

A. Ca(OH)2
         B. NaOH

C. NH3


   D. HCl

Câu 9. Thuốc thử được dùng để phân biệt Ala-Ala-Gly với Gly-Ala là 


A. dung dịch NaOH. 
B. Cu(OH)2.  



C. dung dịch NaCl. 

D. dung dịch HCl. 

Câu 10. Phát biểu nào dưới dây về aminoaxit  là không đúng?

         A. Hợp chất H2N-COOH là aminoaxit đơn giản nhất                


B. Aminoaxit ngoài dạng phân tử (H2N-R-COOH) còn có dạng ion lưỡng cực (H3N+RCOO-)


C. Aminoaxit là hợp chất hữu cơ tạp chức, phân tử chứa đồng thời nhóm amino và nhóm cacboxyl

            D. Amino axit là các chất rắn, kết tinh, tan tốt trong nước và tạo dung dịch có vị ngọt.

Câu 11. Phát biểu nào sau đây là đúng?


A. Trùng hợp stiren thu được poli(phenol-fomanđehit).


B. Poli(etylen terephtalat) được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng các monome tương ứng.


C. Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.


D. Tơ visco là tơ tổng hợp.

Câu 12. Poli(vinyl clorua ) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp 


A. CH2=CHCH3.
B. CH2=CH2.
C. CH ≡ CH.
D. CH2=CHCl.

Câu 13. Trong số các polime sau. (1) tơ tằm, (2) sợi bông, (3) sợi len, (4) tơ enang, (5) tơ visco, (6) tơ nilon, (7) tơ axetat. Số loại tơ có cùng nguồn gốc xenlulozơ là 


A. 4
B. 2
C. 3
D. 5

Câu 14. Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là.


A. Fructozơ, mantozơ, glixerol, anđehit axetic.



B. Glucozơ, mantozơ, axit fomic, anđehit axetic.


C. Glucozơ, glixerol, mantozơ, axit fomic.



D. Glucozơ, fructozơ, mantozơ, saccarozơ.

Câu 15. Số đồng phân amin bậc 1 có công thức phân tử C4H11N là. 


A. 3.
B. 2.
C. 4.
D. 1.

Câu 16. Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là


A. 11,4 %
B. 14,4 %
C. 13,4 %
D. 12,4 %

Câu 17. Cho 9,2 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư) thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm là


A. Li.
B. Na.
C. Rb.
D. K.

Câu 18. Dụng cụ bằng chất nào sau đây không nên dùng để chứa dung dịch kiềm?
A. Cu.                       B. Fe.                           C. Ag.                              D. Al.

Câu 19. Tỉ lệ số người chết về bệnh phổi do hút thuốc lá gấp hàng chục lần số người không hút thuốc là. Chất gây nghiện và gây ung thư có trong thuốc lá là 


A. nicotin.
B. aspirin.
C. cafein.
D. moocphin.

Câu 20. Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây? 


A. Zn, Al2O3, Al.
B. Mg, K, Na.
C. Mg, Al2O3, Al.
D. Fe, Al2O3, Mg.

Câu 21. Cho dãy các chất sau: Cu, Al, Fe2O3, Fe3O4, FeSO4 và Fe2(SO4)3.Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 đặc, nóng(lấy dư) xảy ra phản ứng oxi hóa khử là 

A. 1.                            B. 4.                             C. 5.


  D. 3.
Câu 22. Dãy cation kim loại được xếp theo chiều tăng dần tính oxi hoá từ trái sang phải là.


A. Zn2+, Mg2+, Fe2+

B. Mg2+, Fe2+, Zn2+



C. Mg2+, Zn2+, Fe2+

D. Zn2+, Fe2+, Mg2+ 

Câu 23. Tiến hành bốn thí nghiệm sau.


- Thí nghiệm (1). Nhúng thanh Fe vào dung dịch FeCl3;


- Thí nghiệm (2). Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4;


- Thí nghiệm (3). Nhúng thanh Cu trong dung dịch Fe2(SO4)3 có nhỏ vài giọt dung dịch H2SO4 loãng;


- Thí nghiệm (4). Cho thanh Fe tiếp xúc với thanh Cu rồi nhúng vào dung dịch HCl. 

Số các thí nghiệm xuất hiện ăn mòn điện hoá là.


A. 3.
B. 2.
C. 1
D. 4.

Câu 24. Có 4 dung dịch muối riêng biệt. CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm dung dịch KOH (dư) rồi thêm tiếp dung dịch NH3 (dư) vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa thu được là


A. 4.
B. 1.
C. 3.
D. 2.

Câu 25. Phát biểu không đúng là.


A. Hợp chất Cr(II) có tính khử đặc trưng còn hợp chất Cr(VI) có tính oxi hoá mạnh.


B. Các hợp chất Cr2O3, Cr(OH)3, CrO, Cr(OH)2 đều có tính chất lưỡng tính.


C. Các hợp chất CrO, Cr(OH)2 tác dụng được với dung dịch HCl còn CrO3 tác dụng được với dung dịch NaOH.


D. Thêm dung dịch kiềm vào muối đicromat, muối này chuyển thành muối cromat.

Câu 26. Những tính chất vật lí chung quan trọng của kim loại là. Tính dẻo, dẫn nhiệt, dẫn điện và ánh kim. Nguyên nhân những tính chất vật lí chung đó là


A. Trong kim loại có nhiều electron độc thân.


B. Trong kim loại có các ion dương chuyển động tự do.


C. Trong kim loại có nhiều electron chuyển động tự do.


D. Trong tinh thể kim loại có nhiều ion dương kim loại.

Câu 27. Nhôm hiđroxit thu được từ cách làm nào sau đây ? 


A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat


B. Thổi dư khí CO2 vào dung dịch natri aluminat


C. Cho dư dung dịch NaOH  vào dung dịch AlCl3 


D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Câu 28.  Nhúng thanh Fe vào dung dịch CuSO4 quan sát thấy hiện tượng gì?


A. Thanh Fe có màu trắng và dung dịch nhạt màu xanh.
         


B. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch nhạt màu xanh.


C. Thanh Fe có màu trắng xám và dung dịch có màu xanh.



D. Thanh Fe có màu đỏ và dung dịch có màu xanh.

Câu 29 . Nhúng một thanh sắt vào dung dịch Cu(NO3)2 một thời gian thấy khối lượng thanh sắt tăng 0,8 gam. Khối lượng sắt đã tham gia phản ứng là


A. 11,2 gam.    
B. 5,6 gam
C. 0,7 gam.                 D. 6,4 gam.

Câu 30. Cho sơ đồ chuyển hóa. 
Fe 
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 Fe(NO3)3.
Các chất Y và T có thể lần lượt là.


A. Fe3O4; NaNO3.

B. Fe; Cu(NO3)2.



C. Fe; AgNO3.

D. Fe2O3; HNO3.

Câu 31. Thực hiện các thí nghiệm sau.


(a) Đun nóng hỗn hợp bột Fe và I2.


(b) Cho Fe vào dung dịch HCl.


(c) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HNO3 loãng, dư.  


(d) Đốt dây sắt trong hơi brom.


(e) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng, dư.

Số thí nghiệm tạo ra muối sắt (II) là


A. 1.                      B. 3.                           C. 2.                  
   D. 4.

Câu 32. Hòa tan hoàn toàn 7,5g hỗn hợp Mg và Al trong dung dịch H2SO4 loãng (vừa đủ) thu được 7,84 lít khí H2 (đktc). Khối lượng muối khan thu được sau phản ứng là


A. 76,1g.
B. 14,1g
C. 67,1g.
D. 41,1g.

Câu 33. Cho một luồng khí CO đi qua m gam hốn hợp Fe2O3, CuO và Al2O3 Trong đó số mol của Fe2O3 bằng 3 lần số mol CuO, số mol CuO bằng 2 lần số mol Al2O3. Sau phản ứng thu được 30 gam chất rắn và chất khí. Cho hỗn hợp khí thoát ra tác dụng hết với vào 150ml dd Ba(OH)2 1M, sau phản ứng thu được 19, 7 gam kết tủa. Giá trị m là


A .31,6g 
B. 33,2g 
C .28,4g 
D. 32,2

Câu 34. Trộn 0,54g bột nhôm với hỗn hợp Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm. Hòa tan chất rắn A sau phản ứng trong dd HNO3 dư thu được 0,896 lít (dktc) hỗn hợp khí B gồm NO, NO2. Tỉ khối của B so với hidro là. 


A. 21g.
B. 21,1g
C. 23g.
D. 22,1g.

Hướng dẫn 

Chỉ có Al và N(+5) là thay đổi số oxi hóa. 

Ta có. 

Chất khử. 

Al    -------------> Al(+3) + 3e 

0,02 ------------------------>0,06 

Chất oxi hóa. 

N(+5) + 1e  -----> NO2 

              x<--- -------x 

N(+5)  + 3e  ------> NO 

               3y <---------y 

Áp dụng bảo toàn electron và giả thiết ta có hệ. 

{ x+y=0,04 

{ x+3y=0,06 

=>x=0,03 y=0,01 => M(B)=42 

=> d(M(B)/H2)=21 

Câu 35. Một dung dịch X có chứa các ion. x mol H+, y mol Al3+, z mol 
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và 0,1 mol Cl-. Khi nhỏ từ từ đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch X, kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau.


Cho 300 ml dung dịch Ba(OH)2 0,9M tác dụng với dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Khối lượng kết tủa Y là (các phản ứng xảy ra hoàn toàn)

   A. 62,91gam.

B. 49,72 gam.
C. 67,59gam.

D. 51,28 gam.
Câu 36. Cho hỗn hợp gồm 1,12 gam Fe và 1,92 gam Cu vào 400 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,5M và NaNO3 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Cho V ml dung dịch NaOH 1M vào dung dịch X thì lượng kết tủa thu được là lớn nhất. Giá trị tối thiểu của V là. 

 
A. 360 ml 
B. 240 ml 
C. 400 ml 
D. 120 ml 

Hướng dẫn. 


nFe = 0,02 mol ; nCu = 0,03 mol 


→ Σ ne cho = 0,02.3 + 0,03.2 = 0,12 mol ; 


nH+ = 0,4 mol ; nNO3– = 0,08 mol


 (Ion NO3– trong môi trường H+ có tính oxi hóa mạnh như HNO3) 


- Bán phản ứng. 
NO3– + 3e ( NO
           4H+ → NO + 2H2O 

Do [image: image11.png]


→ kim loại kết và H+ dư . 

→ nH+ dư = 0,4 – 0,16 = 0,24 mol → Σ nOH– (tạo kết tủa max) = 0,24 + 0,02.3 + 0,03.2 = 0,36 → V = 0,36 lít hay 360 ml 

→ đáp án A 

Câu 37. Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch  là


A. 0,224 lít và 3,750 gam.
B. 0,112 lít và 3,750 gam.


C. 0,112 lít và 3,865 gam.
D. 0,224 lít và 3,865 gam.

Hướng dẫn.

n H2SO4 = 0,03 → nH+ = 0,06
n H2 = 0,448/22,4 = 0,02

n Cu = 0,32/64 = 0,005
n NaNO3 = 0,005

                                           Fe  +  2H+  → Fe2+   +  H2

                                                                      x-----2x--------x--------x

                                           Al  +  3H+  →  Al3+  +  3/2H2

                                            y-----3y---------y--------3/2y

Ta có . x  +  3/2y = 0,02 
(1) 

      và 56x  +  27y = 0,87 – 0,32 = 0,55 
(2)

(1) v (2) → x = 0,005 v y = 0,01

Dung dịch sau pứ có . nFe2+ = 0,005 

                                 và nH+ dư = 0,06 – 2x – 3y = 0,06 – 2.0,005 – 3.0,01 = 0,02

  3Fe2+ +  4H+  +  NO3- → 3Fe3+  +  NO  +  2H2O

  0,005---1/150---0,005/3-------------0,005/3

→ n H+ còn = 0,02 – 1/150 = 1/75 ; n NO3- = 0,005 – 0,005/3 = 1/300

 3Cu  +  8H+  + 2NO3- → 3Cu2+  +  2NO  +  4H2O

 0,005---1/75----1/300 ---------------1/300

Sau phản ứng H+ và NO3- hết 

→ n NO = 0,005/3 + 1/300 = 0,005  → V NO = 0,005.22,4 = 0,112 lít
m muối = m các kim loại ban đầu + m SO42- + m Na+ 

             = 0,87 + 0,03.96 + 0,005.23 = 3,865gam.

Câu 38. Hòa tan 13,68 gam muối MSO4 vào nước được dung dịch X. Điện phân X (với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi) trong thời gian t giây, được y gam kim loại M duy nhất ở catot và 0,035 mol khí ở anot. Còn nếu thời gian điện phân là 2t giây thì tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực là 0,1245 mol. Giá trị của y là


A. 4,480.
B. 3,920.
C. 1,680.
D. 4,788.

Hướng dẫn.


Điện phân trong thời gian t giây thu được 0,035 mol khí vậy 2t giây ta sẽ thu được 0,035.2=0,07 mol khí, nhưng thực tế ta thu được 0,1245 mol khí, sự chênh lệch số mol đó là do điện phân nước tạo khí H2

→ nH2 = 0,1245 – 0,07 = 0,0545

   
H2O  → H2  +     1/2O2
              0,0545----0,02725


→ nO2 tạo ra do muối điện phân = 0,07 – 0,02725 = 0,04275


MSO4  +  H2O  → M   +  H2SO4  +  1/2O2
  0,0855-----------------------------------0,04275


→ M muối = 13,68/0,0855 = 160 → M = 64


→ m Cu tính theo t giây là 


mCu = 2.0.035.64 = 4,480 gam
Câu 39. X là một Tetrapeptit cấu tạo từ Aminoacid A,trong phân tử A có 1(-NH2) + 1(-COOH), no, mạch hở.Trong A Oxi chiếm 42,67% khối lượng . Thủy phân m gam X trong môi trường acid thì thu được 28,35(g) trpeptit; 79,2(g) đipeptit và 101,25(g) A. Giá trị của m là


A. 184,5. 
B. 258,3. 
C. 405,9. 
D. 202,95.


Hướng dẫn. Từ % khối lượng Oxi trong A ta xác định được A là Gli ( H2NCH2COOH) 


với M=75 (  Công thức của Tetrapeptit là H[NHCH2CO]4OH 


với M= 75x4 – 3x18 = 246g/mol 


Tính số mol. Tripeptit là . 28,35. 189 = 0,15(mol)


Đipeptit là . 79,2 . 132 = 0,6 (mol) Glyxin(A) . 101,25 . 75 = 1,35(mol).


Giải gọn như sau. Đặt mắt xích NHCH2CO = X.


Ghi sơ đồ phản ứng . (X)4 [image: image12](X)3 + X ; (X)4 [image: image13]2 (X)2 và (X)4 →4X


Từ sơ đồ trên ta tính được. Số mol X phản ứng là. (0,15+0,3+0,3)=0,75mol 


(  m = 184,5 
Câu 40.  Thực hiện phản ứng xà phòng hoá chất hữu cơ X đơn chức với dung dịch NaOH thu được một muối Y và ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn 2,07 gam Z cần 3,024 lít O2 (đktc) thu được lượng CO2 nhiều hơn khối lượng nước là 1,53 gam. Nung Y với vôi tôi xút thu được khí T có tỉ khối so với không khí bằng 1,03. CTCT của X là. 


A. C2H5COOCH3

B. CH3COOC2H5



C. C2H5COOC3H7

D. C2H5COOC2H5

Giải .


- Theo đề bài. X đơn chức, tác dụng với NaOH sinh ra muối và ancol ( X là este đơn chức. RCOOR’.


Mặt khác. mX + 
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 (  Z là ancol no, đơn chức, mạch hở có công thức.  CnH2n+1OH (n ≥ 1) 


nZ = nH2O – nCO2   => MZ = 46  (C2H5OH)


MT = 30  => C2H6   
Đáp án D
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